
 

 
UBND HUYỆN QUẢNG XƢƠNG       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HĐ XÉT TUYỂN LAO ĐỘNG 

 HỢP ĐỒNG GV NGÀNH GD&ĐT 

HUYỆN QUẢNG XƢƠNG NĂM 2024 

 

Số:   323/TB - HĐXTLĐHĐGV 

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
 

 

Quảng Xương, ngày 19 tháng 11 năm 2024 

 

THÔNG BÁO 

Kết quả kiểm tra hồ sơ xét tuyển lao động hợp đồng làm giáo viên  

ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Quảng Xƣơng năm 2024 theo Nghị định 

số 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ  
 

 

 

Căn cứ Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ 

về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị 

sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Thông tƣ số 05/2023/TT-BNV ngày 03/5/2023 của Bộ trƣởng Bộ 

Nội vụ hƣớng dẫn mẫu hợp đồng dịch vụ và mẫu hợp đồng lao động đối với một 

số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Quyết định số 08/2022/QĐ-UBND ngày 22/2/2022 của UBND 

tỉnh Thanh Hóaanh Hoá về việc ban hành quy định về phân công, phân cấp quản 

lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức thuộc UBND tỉnh 

Thanh Hóa quản lý;  

Căn cứ Quyết định số 4989/QĐ-UBND ngày 27/12/2023 của UBND tỉnh 

Thanh Hóa về việc giao số lƣợng lao động hợp đồng làm giáo viên đƣợc hỗ trợ 

kinh phí trong các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập trên địa bàn 

tỉnh năm 2024 theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP của Chính phủ; 

Căn cứ Kế hoạch số 85/KH-UBND ngày 07/3/2024 của UBND huyện về 

việc xét tuyển lao động hợp đồng làm giáo viên ngành Giáo dục và Đào tạo 

huyện Quảng Xƣơng năm 2024; 

Căn cứ Thông báo số 225/TB-UBND ngày 17/10/2024 của UBND huyện 

Quảng Xƣơng về việc xét tuyển bổ sung lao động hợp đồng làm giáo viên ngành 

Giáo dục và Đào tạo huyện Quảng Xƣơng năm 2024 theo Nghị định 

111/2022/NĐ-CP của Chính phủ. 

Căn cứ Quyết định số 5230/QĐ-UBND ngày 11/11/2024 của UBND 

huyện về việc thành lập Hội đồng xét tuyển lao động hợp đồng làm giáo viên 

ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Quảng Xƣơng năm 2024; Quyết định số 

318/QĐ-HĐXT ngày 11/11/2024 của Chủ tịch Hội đồng xét tuyển lao động làm 

giáo viên ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Quảng Xƣơng về việc thành lập 

Ban kiểm tra hồ sơ dự xét tuyển lao động hợp đồng làm giáo viên ngành Giáo 

dục và Đào tạo huyện Quảng Xƣơng năm 2024; 
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Căn cứ kết quả kiểm tra hồ sơ của Ban kiểm tra hồ sơ dự xét tuyển lao 

động hợp đồng làm giáo viên, Hội đồng xét tuyển lao động hợp đồng làm giáo 

viên ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Quảng Xƣơng năm 2024 thông báo kết 

quả xét tuyển lao động hợp đồng làm giáo viên ngành Giáo dục và Đào tạo 

huyện Quảng Xƣơng năm 2024 nhƣ sau: 

1. Tổng số thí sinh đăng ký tham gia xét tuyển:108 ngƣời. 

2. Kết quả xét tuyển 

Tổng số thí sinh dự kiến trúng tuyển lao động hợp đồng làm giáo 

viên: 73 ngƣời, trong đó: 

- Giáo viên bậc học mầm non: 23 ngƣời. 

- Giáo viên khối tiểu học: 26 ngƣời, trong đó: 

+ Giáo viên Văn hóa: 21 ngƣời; 

+ Giáo viên Tin học: 01 ngƣời; 

+ Giáo viên Thể dục: 4 ngƣời; 

- Giáo viên khối trung học cơ sở: 24 ngƣời, trong đó: 

+ Giáo viên Toán: 9 ngƣời; 

+ Giáo viên Vật lý: 3 ngƣời; 

+ Giáo viên Hóa: 2 ngƣời 

+ Giáo viên Ngữ văn: 4 ngƣời; 

+ Giáo viên Lịch sử : 2 ngƣời; 

+ Giáo viên Tiếng anh: 4 ngƣời 

(Có danh sách kèm theo) 

Hội đồng xét tuyển lao động hợp đồng làm giáo viên ngành Giáo dục và 

Đào tạo huyện Quảng Xƣơng năm 2024 thông báo kết quả xét lao động hợp 

đồng làm giáo viên ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Quảng Xƣơng để các đơn 

vị, thí sinh đƣợc biết./. 
 

Nơi nhận: 

- Thƣờng trực Huyện ủy; 

- Chủ tịch,  PCT UBND huyện; 

- Các đơn vị trƣờng học trên địa bàn; 

- Thành viên HĐTD; 

- Trung tâm Văn hóa TT, TT và DL huyện; 

- Các đơn vị có liên quan; 

- Trang thông tin điện tử huyện Quảng Xƣơng; 

- Lƣu: VT, NV. 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Nguyễn Huy Nam 



 

 

KẾT QUẢ XÉT TUYỂN 

Lao động hợp đồng làm giáo viên ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Quảng Xƣơng năm 2024 

theo Nghị định 111/2022/NĐ-CP 

(Kèm theo Thông báo số 323/BC-HĐXTLĐHĐGV ngày  19/11/2024 của Hội đồng xét tuyển lao động  

hợp đồng làm giáo viên ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Quảng Xương năm 2024) 
 

TT Họ và tên Ngày sinh Hộ khẩu thƣờng trú Trình độ ĐT XL bằng 
Đối tƣợng Ƣu 

tiên 
Đơn vị dự tuyển 

Dự kiến kết 

quả 

A BẬC MÂM NON             

1 Hàn Thuỳ Linh 23/07/1995 
Thị trấn Tân Phong, huyện Quảng 

Xƣơng, tỉnh Thanh Hóa 

Cử nhân GD 

Mầm non 
Giỏi Không MN Quảng Hoà Trúng tuyển 

2 Vũ Thị Anh 27/05/1999 
Thị trấn Tân Phong, huyện Quảng 

Xƣơng, tỉnh Thanh Hóa 

Cử nhân GD 

Mầm non 
Giỏi Không MN Quảng Hoà Trúng tuyển 

3 Hoàng Thị Thƣơng 06/09/1995 
Xã Quảng Trạch, huyện Quảng 

Xƣơng 

Cử nhân GD 

Mầm non 
Khá Không MN Quảng Hoà   

4 Mai Thị Thuận 10/10/1995 
Xã Quảng Trạch, huyện Quảng 

Xƣơng 

Cử nhân GD 

Mầm non 
Khá Không MN Quảng Hoà   

5 Chu Thị Thêm 12/05/1999 
Thị trấn Tân Phong, huyện Quảng 

Xƣơng, tỉnh Thanh Hóa 

Cử nhân GD 

Mầm non 
Giỏi Con bệnh binh MN Quảng Bình Trúng tuyển 

6 Đỗ Thị Huyền Trang 12/06/2001 
Xã Quảng Chính, huyện Quảng 

Xƣơng 

Cao đẳng GD 

Mầm non 
Khá Không MN Quảng Chính Trúng tuyển 

7 Tô Thuỳ Linh 28/10/2002 
Xã Quảng Long,  huyện Quảng 

Xƣơng 

Cử nhân GD 

Mầm non 
Khá Không MN Quảng Chính Trúng tuyển 

8 Nguyễn Thị Lan 10/04/1998 
Xã Quảng Phúc, huyện Quảng 

Xƣơng 

Cử nhân GD 

Mầm non 
Khá Không MN Quảng Khê Trúng tuyển 

9 Phạm Thị Thuỷ 12/03/1995 
Xã Quảng Ngọc, huyện Quảng 

Xƣơng 

Cử nhân GD 

Mầm non 
Giỏi Không MN Quảng Khê Trúng tuyển 

10 Nguyễn Thị Huệ 25/07/1992 
Xã Quảng Trƣờng, huyện Quảng 

Xƣơng 

Cử nhân GD 

Mầm non 
Giỏi Không MN Quảng Khê Trúng tuyển 

11 Trịnh Thị Lan Anh 23/09/1996 
Xã Quảng Trƣờng, huyện Quảng 

Xƣơng 

Cử nhân GD 

Mầm non 
Khá Không MN Quảng Thạch Trúng tuyển 

12 Bùi Thị Trang 10/09/1995 
Xã Quảng Ngọc, huyện Quảng 

Xƣơng 

Cử nhân GD 

Mầm non 
Giỏi Không MN Quảng Long Trúng tuyển 
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TT Họ và tên Ngày sinh Hộ khẩu thƣờng trú Trình độ ĐT XL bằng 
Đối tƣợng Ƣu 

tiên 
Đơn vị dự tuyển 

Dự kiến kết 

quả 

13 Nguyễn Thị Phƣợng 27/06/2002 
Bến Sung, Nhƣ Thanh, tỉnh Thanh 

Hóa 

Cử nhân GD 

Mầm non 
Khá Không MN Quảng Long   

14 Nguyễn Thị Vân 09/08/1999 Xã Quảng Văn, huyện Quảng Xƣơng 
Đại học GD 

Mầm non 
Khá Không MN Quảng Long   

15 Lê Thị Thu Hiền 21/12/1989 Phƣờng Ngọc Trạo, TP Thanh Hoá 
Đại học GD 

Mầm non 
Khá Không MN Quảng Long   

16 Lê Thị Dung 02/07/1992 Xã Quảng Lộc, huyện Quảng Xƣơng 
Cao đẳng GD 

Mầm non 
Khá Không MN Quảng Lộc Trúng tuyển 

17 Lê Quỳnh Trang 25/07/1993 
Xã Quảng Ninh, huyện Quảng 

Xƣơng 

Cao đẳng GD 

Mầm non 
Khá Không MN Quảng Lƣu Trúng tuyển 

18 Lê Thị Thu Dung 09/09/1989 Xã Quảng Lƣu, huyện Quảng Xƣơng 
Cử nhân GD 

Mầm non 
TB Khá Không MN Quảng Lƣu Trúng tuyển 

19 Mai Thuỳ Trang 30/04/2002 
Thị trấn Tân Phong, huyện Quảng 

Xƣơng, tỉnh Thanh Hóa 

Cử nhân GD 

Mầm non 
Khá Không MN Quảng Ninh Trúng tuyển 

20 Phạm Thị Phúc 08/05/1998 Xã Quảng Đức, huyện Quảng Xƣơng 
CĐ GD  

Mầm non 
Khá Không MN Quảng Ninh   

21 Lê Thị Thu 10/02/1992 Phƣờng Đông Sơn, TP Thanh Hoá 
Cử nhân GD 

Mầm non 
Khá Không MN Quảng Nham Trúng tuyển 

22 Lê Thị Lan Anh 06/09/1996 Xã Tiên Trang, huyện Quảng Xƣơng 
Cao đẳng GD 

Mầm non 
Khá Không MN Quảng Nham Trúng tuyển 

23 
Nguyễn Thị Thuỳ 

Linh 
11/04/2002 

Xã Quảng Giao, huyện Quảng 

Xƣơng 

Cử nhân GD 

Mầm non 
Khá Không MN Quảng Nhân Trúng tuyển 

24 Nguyễn Thị Trang 20/10/1991 
Xã Quảng Chính, huyện Quảng 

Xƣơng 

Cao đẳng GD 

Mầm non 
Khá Không MN Quảng Trung Trúng tuyển 

25 Hoàng Thị Khuyên 18/09/2001 Xã Quảng Phúc, huyện Quảng Cao đẳng GD Khá Không MN Quảng Trung Trúng tuyển 
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TT Họ và tên Ngày sinh Hộ khẩu thƣờng trú Trình độ ĐT XL bằng 
Đối tƣợng Ƣu 

tiên 
Đơn vị dự tuyển 

Dự kiến kết 

quả 

Xƣơng Mầm non 

26 Lại Thị Kim Loan 04/01/2000 
Phƣờng Quảng Thắng, TP Thanh 

Hóa 

Cao đẳng GD 

Mầm non 
Khá Không MN Tiên Trang 1 Trúng tuyển 

27 Phạm Thị Ánh 06/01/1997 Xã Quảng Thái, huyện Quảng Xƣơng 
ĐH GD  

Mầm non 
Khá Không MN Tiên Trang 1 Trúng tuyển 

28 Nguyễn Thị Nga 24/10/1996 
Xã Quảng Trƣờng, huyện Quảng 

Xƣơng 

Cao đẳng GD 

Mầm non 
Khá Không MN Tiên Trang 1 Trúng tuyển 

29 Phạm Thị Duyên 06/07/1997 
Xã Quảng Ninh, huyện Quảng 

Xƣơng 

Cử nhân GD 

Mầm non 
Khá Không MN Tiên Trang 2 Trúng tuyển 

B BẬC TIỂU HỌC         
 

  

I Giáo viên Văn hóa             

1 Lê Thị Nga 25/01/2001 Thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hoá  ĐHGD tiểu học Khá Không 
TH Nguyễn Bá 

Ngọc 
Trúng tuyển 

2 Lê Thị Trà Giang 19/11/2002 Thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hoá ĐHGD tiểu học Khá Không TH Quảng Chính 
Trúng tuyển 

 

3 Nguyễn Thị Diệu 26/10/2002 
Thị xã Nghi Sơn, tỉnh tỉnh Thanh 

Hoá 
ĐHGD tiểu học Giỏi Không TH Quảng Chính Trúng tuyển 

4 Nguyễn Thị Phƣơng 19/08/1988 P.Quảng Phú, TP Thanh Hoá ĐHGD tiểu học Giỏi Không TH Quảng Định 
Trúng tuyển 

 

5 
Nguyễn Thị Ngọc 

Nhi 
26/01/2002 

Huyện Thƣờng Xuân, tỉnh Thanh 

Hoá  
ĐHGD tiểu học Khá Không TH Quảng Định Trúng tuyển 

6 Phạm Thị Hoài 06/10/2002 
Thị trấn Tân Phong, huyện Quảng 

Xƣơng 
ĐHGD tiểu học Khá Không TH Quảng Định Trúng tuyển 

7 Nguyễn Thu Huyền 16/09/2000 
Thị trấn Tân Phong, huyện Quảng 

Xƣơng 
ĐHGD tiểu học Khá Không TH Quảng Đức Trúng tuyển 

8 Lê Thị Thìn 10/10/1988 Xã Quảng Đức, huyện Quảng Xƣơng ĐHGD tiểu học Giỏi Không TH Quảng Đức 
Trúng tuyển 
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TT Họ và tên Ngày sinh Hộ khẩu thƣờng trú Trình độ ĐT XL bằng 
Đối tƣợng Ƣu 

tiên 
Đơn vị dự tuyển 

Dự kiến kết 

quả 

9 Lê Hƣơng Giang 20/10/2002 Thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hoá  ĐHGD tiểu học Xuất sắc Không TH Quảng Đức Trúng tuyển 

10 Hoàng Thị Mai Ngân 06/02/1985 P.Phú Sơn, TP Thanh Hoá  ĐHGD tiểu học Khá 

Con  

của ngƣời bị 

nhiễm chất độc 

da cam 

TH Quảng Đức Trúng tuyển 

11 Hồ Thị Thuỷ 24/09/1995 Xã Quảng Hải, huyện Quảng Xƣơng ĐHGD tiểu học Khá Không TH Quảng Hải 
Trúng tuyển 

 

12 Hoàng Thị Yến 05/06/1991  Thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hoá ĐHGD tiểu học Giỏi Không TH Quảng Khê Trúng tuyển 

13 
Nguyễn Trần Minh 

Ánh 
01/09/2002 Xã Quảng Yên, huyện Quảng Xƣơng ĐHGD tiểu học Khá Không TH Quảng Long Trúng tuyển 

14 
Nguyễn Thị Vân 

Anh 
16/03/1992 Xã Quảng Lƣu, huyện Quảng Xƣơng ĐHGD tiểu học Giỏi Không TH Quảng Lƣu Trúng tuyển 

15 Đàm Thị Nga 16/08/1990 
Xã Quảng Ninh, huyện Quảng 

Xƣơng 
ĐHGD tiểu học Khá Không TH Quảng Ninh Trúng tuyển 

16 
Nguyễn Thị Linh 

Chi 
26/01/2002 Thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hoá ĐHGD tiểu học Khá Không TH Quảng Thạch Trúng tuyển 

17 Hoàng Thuý Nga 16/03/2002 Thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hoá ĐHGD tiểu học Khá Không TH Quảng Thạch 
Trúng tuyển 

 

18 Hoàng Thị Oanh 29/12/1966 
Xã Quảng Trạch, huyện Quảng 

Xƣơng 
ĐHGD tiểu học TBK Không TH Quảng Trạch Trúng tuyển 

19 
Đặng Thị Hƣơng 

Giang 
20/09/2002 

Xã Quảng Trạch, huyện Quảng 

Xƣơng 

 

ĐHGD tiểu học Giỏi Không TH Quảng Trạch Trúng tuyển 

20 Nguyễn Thị Trúc 13/11/2002 Huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hoá ĐHGD tiểu học Khá Không TH Quảng Văn 
Trúng tuyển 

 

21 Lê Thị Hƣơng 09/11/2002 
Xã Quảng Long, huyện Quảng 

Xƣơng 
ĐHGD tiểu học Khá Không TH Quảng Văn Trúng tuyển 

22 Nguyễn Thị Minh 19/05/1968 P.Quảng Đông, TP Thanh Hoá ĐHGD tiểu học Khá Không TH Quảng Định  
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TT Họ và tên Ngày sinh Hộ khẩu thƣờng trú Trình độ ĐT XL bằng 
Đối tƣợng Ƣu 

tiên 
Đơn vị dự tuyển 

Dự kiến kết 

quả 

  

II Giáo viên Thể dục             

1 Lê Trọng Mạnh 28/02/2002 Thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hoá ĐHGD thể chất Khá Không TH Quảng Chính 
Trúng tuyển 

 

2 Nguyễn Tuấn Việt 25/10/1998 
Xã Quảng Chính, huyện Quảng 

Xƣơng 
ĐHGD thể chất Khá Không TH Quảng Thạch Trúng tuyển 

3 Vũ Thị Lan Hƣơng 20/12/1996 
 Quảng Thành, Thành phố Thanh 

Hoá 
ĐHGD thể chất Khá Không TH Tân Phong 1 Trúng tuyển 

4 Nguyễn Công Trƣờng 08/12/1995  Quảng Minh, Thành phố Sầm Sơn ĐHGD thể chất Khá Không TH Quảng Bình 
Trúng tuyển 

 

III Giáo viên Tin học             

1 Bùi Sỹ Luân 15/08/2001 
Thị trấn Tân Phong, huyện Quảng 

Xƣơng, tỉnh Thanh Hoá 

ĐH Công nghệ 

TT CCBD 

NVSP 

Trung 

bình 
Không TH Tân Phong 2 Trúng tuyển 

C BẬC THCS        

I Giáo viên Ngữ văn             

1 Lê Thị Thanh Thuỷ 11/06/2002 
P.Đông Hƣơng, Thành phố Thanh 

Hoá 
ĐHSP Ngữ văn Khá Không THCS Quảng Ngọc Trúng tuyển 

2 Nguyễn Thị Ngoan 21/02/1994 
P.Quảng Thành, Thành phố Thanh 

Hoá 
ĐHSP Ngữ văn Khá Không THCS Quảng Ngọc   

3 Nguyễn Phƣơng Nhi 22/10/2002 P.Đông Thọ, Thành phố Thanh Hoá ĐHSP Ngữ văn Giỏi Không 
THCS Quảng 

Nham 
Trúng tuyển 

4 Vi Thị Quang 01/10/2002 
Xã Quảng Nhân, huyện Quảng 

Xƣơng 
ĐHSP Ngữ văn Giỏi DT Thái 

THCS Quảng 

Nham 
Trúng tuyển 

5 Phạm Thị Nguyệt 11/10/2002 
P.Quảng Đại, Sầm Sơn,Thành phố 

Thanh Hoá 
ĐHSP Ngữ văn Khá Không 

THCS Quảng 

Nham 
  

6 Nguyễn Mai Linh 13/07/2000 
P.Quảng Thành, Thành phố Thanh 

Hoá 
ĐHSP Ngữ văn Giỏi Không THCS Quảng Thái Trúng tuyển 
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TT Họ và tên Ngày sinh Hộ khẩu thƣờng trú Trình độ ĐT XL bằng 
Đối tƣợng Ƣu 

tiên 
Đơn vị dự tuyển 

Dự kiến kết 

quả 

7 Nguyễn Thị Hà 28/02/1996 
Xã Quảng Nhân, huyện Quảng 

Xƣơng 
ĐHSP Ngữ văn Khá Không THCS Quảng Thái   

II Giáo viên Toán             

1 Nguyễn Anh Vũ 18/08/1998 Xã Quảng Đức, huyện Quảng Xƣơng ĐHSP Toán học Khá Không 
THCS Nguyễn Bá 

Ngọc 
Trúng tuyển 

2 Nguyễn Thị Trang 06/02/2000 
Xã Quảng Chính, huyện Quảng 

Xƣơng 
ĐHSP Toán học Khá Không 

THCS Quảng 

Chính 
Trúng tuyển 

3 Đỗ Đức Quốc Khánh 02/09/2002 
Phƣờng Đông Sơn, Thành phố Thanh 

Hoá 
ĐHSP Toán học Khá Không 

THCS Quảng 

Nham 
Trúng tuyển 

4 
Trần Đỗ Phƣơng 

Thảo 
22/04/2002 

Xã Quảng Nham, huyện Quảng 

Xƣơng 
ĐHSP Toán học Khá Không 

THCS Quảng 

Nham 
Trúng tuyển 

5 Phạm Thị Vân Tƣờng 21/01/2001 Xã Quảng Đức, huyện Quảng Xƣơng ĐHSP Toán học Khá Không THCS Quảng Thái Trúng tuyển 

6 Hoàng Thị Huyền  23/051997 Xã Quảng Văn, huyện Quảng Xƣơng ĐHSP Toán học Khá Không THCS Quảng Thái Trúng tuyển 

7 Lê Thị Trang 11/10/1998 Xã Quảng Hùng, TP Sầm Sơn ĐHSP Toán học Khá Không THCS Quảng Thái  

8 Hà Đình Duy 21/01/1987 Huyện Triệu Sơn, Thanh Hoá 
ĐHSP Toán - 

Tin 
Khá Không THCS Quảng Thái  

9 Trần Thị Hƣơng Giang 18/08/2002 Xã Luận Thành, Thƣờng Xuân ĐHSP Toán học Khá Không THCS Quảng Yên Trúng tuyển 

10 Nguyễn Thị Trang 15/6/1990 
Phƣờng Đông Vệ, Thành phố Thanh 

Hoá 
ĐHSP Toán học Khá Không THCS Quảng Yên   

11 Nguyễn Phƣơng Thảo 05/08/2002 Xã Quảng Khê, huyện Quảng Xƣơng ĐHSP Toán học Giỏi Không THCS Tiên Trang Trúng tuyển 
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TT Họ và tên Ngày sinh Hộ khẩu thƣờng trú Trình độ ĐT XL bằng 
Đối tƣợng Ƣu 

tiên 
Đơn vị dự tuyển 

Dự kiến kết 

quả 

12 Lê Thị Hồng Nhung 19/05/1992 
 Xã Quảng Thái, huyện Quảng 

Xƣơng 
ĐHSP Toán học Khá Không THCS Tiên Trang Trúng tuyển 

13 Nguyễn Ngọc Huyền 09/04/1989 Quảng Minh, Thành phố Sầm Sơn ĐHSP Toán học Khá Không THCS Tiên Trang  

 

 

 

 

III Giáo viên Vật lý             

1 Lê Thị Kim Ngân 05/09/2002 Huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa ĐHSP Vật lý Giỏi Không THCS Quảng Khê Trúng tuyển 

2 Đỗ Thị Hà 23/07/1994 P.Nam Ngạn, TP Thanh Hoá ĐHSP Vật lý Giỏi Không 
THCS Quảng 

Nham 
Trúng tuyển 

3 Phạm Văn Giang 04/06/1984 Xã Quảng Hải, huyện Quảng Xƣơng ĐHSP Vật lý Khá Không 
THCS Quảng 

Nham   

4 Cao Thị Luận 04/03/1989 P.Quảng Đại, TP Sầm Sơn ĐHSP Vật lý Khá Không 
THCS Quảng 

Trƣờng 
Trúng tuyển 

5 Ngô Sỹ Năm 20/11/1985 
Xã Quảng Phúc, huyện Quảng 

Xƣơng 
ĐHSP Vật lý TB Khá Không 

THCS Quảng 

Trƣờng   

IV Giáo viên Hóa học  
  

  
       

1 Đào Thị Thƣơng 22/02/2002 
Xã Quảng Nham, huyện Quảng 

Xƣơng 
ĐHSP Hoá Giỏi Không 

THCS Quảng 

Thạch 
Trúng tuyển 

2 Vũ Thị Ánh 16/12/1997 Xã Quảng Lộc, huyện Quảng Xƣơng ĐHSP Hoá Khá Không 
THCS Quảng 

Thạch 
  

3 Trần Thị Phƣơng Hoa 18/05/2002 Huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hoá ĐHSP Hoá Giỏi Không 

TH và THCS 

Nguyễn Xuân 

Nguyên 

Trúng tuyển 

4 Phạm Thị Vân Anh 25/9/2002 Xã Quảng Thắng, TP Thanh Hoá ĐHSP Hoá Khá Không  

TH và THCS 

Nguyễn Xuân 

Nguyên 
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TT Họ và tên Ngày sinh Hộ khẩu thƣờng trú Trình độ ĐT XL bằng 
Đối tƣợng Ƣu 

tiên 
Đơn vị dự tuyển 

Dự kiến kết 

quả 

V Giáo viên Lịch sử          
 

  

1 Bùi Thị Duyên 06/08/2001 Xã Xuân Phú, huyện Nhƣ Thanh ĐHSP Lịch sử Giỏi DT Mƣờng THCS Quảng Nhân Trúng tuyển 

2 Lê Thị Phƣơng Thảo 17/08/2000 Thị xã Nghi Sơn, Thanh Hoá ĐHSP Lịch sử Giỏi Không 
THCS Quảng 

Thạch 
Trúng tuyển 

3 Nguyễn Thị Dung 20/07/1989 Thị xã Nghi Sơn, Thanh Hoá ĐHSP Lịch sử Khá Không 
THCS Quảng 

Thạch   

4 Phạm Thị Mơ 08/02/1992 Huyện Yên Định, Thanh Hóa ĐHSP Lịch sử Khá Không 
THCS Quảng 

Thạch   

VI Giáo viên Tiếng Anh             

1 Nguyễn Thị Phƣơng 26/03/2002 
Xã Quảng Khê, Huyện Quảng 

Xƣơng 

ĐHSP Tiếng 

Anh 
Giỏi Không THCS Quảng Khê Trúng tuyển 

2 Hàn Thị Thiện 10/09/1989 
Xã Quảng Văn, Huyện Quảng 

Xƣơng 

ĐHSP Tiếng 

Anh 
Khá Không THCS Quảng Khê   

3 Nguyễn Thị Hiếu 10/12/2001 
Xã Quảng Hoà, Huyện Quảng 

Xƣơng 

ĐHSP Tiếng 

Anh 
Khá Không THCS Quảng Khê   

4 Phạm Thị Hồng Nhung 07/10/1999 
Xã Quảng Trƣờng, Huyện Quảng 

Xƣơng 

ĐH Ngôn ngữ 

Anh 

Chứng chỉ bồi 

dƣỡng NVSP 

TB Không THCS Quảng Khê   

5 Lê Thị Linh 27/05/1998 
Xã Quảng Khê, Huyện Quảng 

Xƣơng 

ĐHSP Tiếng 

Anh 
Khá Không THCS Quảng Khê   

6 Lê Thị Phƣơng 22/01/1998 
Xã Quảng Chính, Huyện Quảng 

Xƣơng 

ĐHSP Tiếng 

Anh 
Khá Không THCS Quảng Khê   

7 Lê Thị Mai 21/09/2002 Phƣờng Ngọc Trạo, TP Thanh Hoá 
ĐHSP Tiếng 

Anh 
Khá Không THCS Quảng Khê   

8 Viên Thị Trinh 01/06/1995 
Xã Quảng Giao, Huyện Quảng 

Xƣơng 

ĐHSP Tiếng 

Anh 
Khá Không 

THCS Quảng 

Nham 
Trúng tuyển 

9 Phạm Thị Quỳnh 19/10/1996 P.Quảng Thành, TP Thanh Hoá ĐHSP Tiếng Khá Không THCS Quảng   
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TT Họ và tên Ngày sinh Hộ khẩu thƣờng trú Trình độ ĐT XL bằng 
Đối tƣợng Ƣu 

tiên 
Đơn vị dự tuyển 

Dự kiến kết 

quả 

Trang Anh Nham 

10 Bùi Thị Huyền 05/03/1999 P.Đông Vệ, TP Thanh Hoá 

ĐH Ngôn ngữ 

Anh 

CC NVSP 

Khá Không 
THCS Quảng 

Thạch 
Trúng tuyển 

11 Hoàng Thị Trang 21/12/1998 
Xã Quảng Khê, Huyện Quảng 

Xƣơng 

ĐHSP Tiếng 

Anh 
Khá Không 

THCS Quảng 

Thạch 
  

12 Phạm Thị Huế 30/08/1990  P.Tào Xuyên, TP Thanh Hoá 
ĐH NN Anh 

CCBD NVSP 
Xuất sắc Không THCS Quảng Thái Trúng tuyển 

13 Bùi Khánh Huyền 23/09/2002 
Trần nguyên Hãn, Phƣờng Đông 

Thọ, TP Thanh Hoá 

ĐHSP Tiếng 

Anh 
Khá Không THCS Quảng Thái   

14 Vũ Thị Thuỷ 06/06/1987 Xã Quảng Hải, huyện Quảng Xƣơng 
ĐHSP Tiếng 

Anh 
Khá Không THCS Quảng Thái   

15 Trịnh Thị Chung 12/07/1985 P.Quảng Hƣng, TP Thanh Hoá Tiếng Anh SP Khá Không THCS Quảng Thái 
 

  

16 Nguyễn Thị Phƣợng 07/08/1986 P.Trƣờng Thi, TP Thanh Hoá Tiếng Anh SP TB Khá Không THCS Quảng Thái 
 

  

17 Nguyễn Thị Trang 20/03/2002 P.Quảng Tâm, TP Thanh Hoá 
ĐHSP Tiếng 

Anh 
Giỏi Không THCS Quảng Thái   

18 Văn Thị Phƣơng Hằng 31/10/2002 P.Quảng Vinh, TP Sầm Sơn 
ĐHSP Tiếng 

Anh 
Khá Không THCS Quảng Thái   

19 Lê Thị Định 28/03/1980 Xã Quảng Lƣu, huyện Quảng Xƣơng 
ĐH Tiếng Anh 

sƣ phạm 
Khá Con TB THCS Quảng Thái   
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